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Tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá được Bộ Y tế nêu rõ tại
Thông tư 11/2023/TT-BYT.

Giải thưởng Môi trường không thuốc lá được trao tặng cho tổ chức, cá
nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá đạt tiêu chuẩn theo quy định

Thông tư nêu rõ, Giải thưởng Môi trường không thuốc lá (Giải thưởng) được trao
tặng cho tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá đạt tiêu chuẩn theo quy
định và được Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Sở Y tế, cấp Bộ Y tế (Hội đồng
xét tặng) xét chọn.

Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trao tặng trên cơ sở đề nghị của
Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ Y tế (Hội đồng cấp Bộ Y tế).

Giải thưởng được tổ chức và xét tặng 2 năm một lần (kỳ xét tặng) và có giá trị
trong kỳ xét tặng.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

Theo Thông tư, tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng như sau:
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Đạt các yêu cầu về tổ chức thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định;

Thực hiện tốt quy định sau: Đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế
riêng hoặc lồng ghép trong nội quy, quy chế chung của đơn vị, trong đó có quy
định về thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật; phân công, giao nhiệm
vụ cho cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm
pháp luật theo nội quy, quy chế của đơn vị đối với việc thực hiện địa điểm cấm
hút thuốc lá; tổ chức phổ biến, quán triệt cho người lao động của cơ sở; nhắc
nhở khách đến địa điểm về việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá; chỉ đạo
việc đặt biển tại địa điểm thuộc quyền quản lý và định kỳ kiểm tra, thay thế
biển hư hỏng; trang bị các vật dụng để chứa mẩu thuốc lá, tàn thuốc lá ở khu
vực khuôn viên được phép hút thuốc lá và nơi dành riêng cho người hút thuốc
lá; khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm liên quan đến việc thực hiện địa điểm
cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật; lập biên bản vi phạm hành chính
theo thẩm quyền (nếu có) để xử phạt theo thẩm quyền quy định của pháp luật
hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Không có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá;

Không có hoạt động quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp
tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; không được tổ chức, cho phép hoặc bán
thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi
khuôn viên (cơ sở y tế; cơ sở giáo dục…); các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn
toàn trong nhà (nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp…); các phương tiện giao thông công
cộng (ô tô; tàu bay; tàu điện); địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được
phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (khu vực cách ly của sân bay;
quán bar, quán karaoke, vũ trường…), trừ cửa hàng miễn thuế tại khu vực cách
ly của sân bay;

Không nhận nguồn kinh phí tài trợ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá theo
quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các tiêu chuẩn ưu tiên để xét tặng Giải thưởng

Theo Thông tư, các tiêu chuẩn ưu tiên để xét tặng Giải thưởng:

Có sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được cấp có thẩm quyền
công nhận;

Đã được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng trong việc thực hiện tốt các quy
định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thứ tự ưu tiên theo cấp khen thưởng
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từ cao xuống thấp;

Bố trí kinh phí của đơn vị hoặc vận động được nguồn kinh phí tài trợ cho việc
thực hiện quy định môi trường không khói thuốc lá (trừ kinh phí từ Quỹ Phòng,
chống tác hại của thuốc lá);

Sử dụng camera để phát hiện các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định
cấm;

Có phòng tư vấn hoặc tổ chức thường xuyên hoạt động tư vấn, hỗ trợ cai nghiện
thuốc lá;

Có tài liệu giáo dục, thông điệp thúc đẩy cai nghiện thuốc lá. Có pano, áp phích,
tờ rơi hoặc tài liệu truyền thông khác về tác hại của thuốc lá ở vị trí dễ nhìn, ở
khu vực có nhiều người qua lại của địa điểm cấm hút thuốc lá.

Thời gian để đánh giá tiêu chuẩn xét tặng được tính trong khoảng thời gian 2
năm liên tục đến thời điểm xét tặng.

Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 1/8/2023.

C.P
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